
CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (AXV)
POWER CABLE, ALUMINIUM CONDUCTOR, XLPE INSULATED, PVC SHEATHED (AXV)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 -1)

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi nhôm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4 
- Cách điện: XLPE
- Chất độn: PVC hoặc PP 
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST2
NHẬN BIẾT LÕI:
Bằng băng màu:
* Cáp 1 lõi: màu tự nhiên, không băng màu
* Cáp nhiều lõi: 2 lõi (màu đỏ, không băng màu), 3 lõi (màu đỏ, 
vàng, xanh), 4 lõi (màu đỏ, vàng, xanh dương, không băng màu)
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch tối đa 5s là 250oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CONSTRUCTION:
- Conductor: Aluminium wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: XLPE
- Filler: PVC or PP
- Sheath: PVC/ST2
IDENTIFICATION OF CORES:
By color tapes:
* Single core cable: Nature color, without tapes
* Multi-core cable: 2 cores (Red, without tape), 3 cores (red, 
yellow, blue), 4 core (red, yellow, blue, without tape).
- Or by customer's requirement. 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 90oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s is 250oC 
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable
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2

Ruột dẫn: Nhôm
Conductor: Aluminium

Cách điện: XLPE
Insulation: XLPE

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC (nếu cần)
Filler: PP and PET tape wrapping or PVC (if necessary)

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC
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LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)
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